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Sau khi thọ Tam Quy, Ngũ Giới xong, tu học giới luật đức hạnh làm người một
ngày. Đó là trách nhiệm bổn phận của người phật tử thọ Tam Quy, Ngũ Giới.

Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ
Giới thứ tư: CẤM VỌNG NGỮ

Không vọng ngữ là một “GIỚI ĐỨC CHÂN THẬT”. Người tại gia cần
phải học hiểu và sống với đức hạnh này, để đem lại lợi ích cho mình,
cho người và cho cả hai.

Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ (Phần 4)

Giới đức không vọng ngữ là một Đức Hạnh Chân Thật. Người không nói dối là
một con người thật là người, còn người phàm phu thì không thể tránh khỏi nói
dối, mặc dù nói dối không hại ai, hoặc nói dối đùa chơi thì vẫn là nói dối, vẫn là
làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm
làm người ai ai cũng có nói dối, nói dối ít hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay
nói dối không hại người.

Vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp, nên chỉ loài người mới mắc tội vọng ngữ, còn
thú vật thì không mắc tội này, vì thú vật không nói được.

Người không vọng ngữ là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một
sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc.

Vọng ngữ chia làm bốn phần:

1- Nói dối

2- Nói lời hung ác
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3- Nói lưỡi hai chiều

4- Nói lật lọng

Nói dối có nhiều cách:

1) Ca ngợi, khen tặng một người nào mà người đó chưa làm được như vậy, thì
đó là nói dối. Cách nói dối đó là nịnh bợ lấy lòng người trên. Ca ngợi việc làm
của người khác không đúng đạo đức mà nói đúng đạo đức là nói dối.

2) Quý Hòa Thượng chết trong bệnh đau, khổ sở, mà bảo rằng thu thần nhập
diệt, đó là nói dối, vì các vị Hòa thượng có biết cách nào thu thần nhập diệt
đâu?

(3) Khi nói sai một điều gì là có nói dối. Như trong kinh Kim Cang dạy: “Bồ tát độ
hết chúng sanh thì thành Phật”, có nghĩa là một người tu tập hết vọng tưởng thì
thành Phật. Lời dạy trong kinh này là nói dối, vì khi hết vọng tưởng thì tâm sẽ
rơi vào trong “không”, chứ không thành Phật. Phật chính là chỗ TÂM BẤT ĐỘNG
trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải tâm không niệm, tâm vô
phân biệt, tâm vô trụ, v.v…

4) Trong Tâm Kinh Bát Nhã dạy: “Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa
thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Lời dạy như vậy là nói dối, vì chưa thấy ai
quán chiếu ngũ uẩn giai không được. Tổ Sư Tử chết oan vì lời nói dối này. Trong
các chùa ngày đêm bốn thời công phu khuya sớm đều tụng Tâm Kinh Bát Nhã
mà chưa có thấy vị thầy nào thoát khổ, như vậy kinh này nói dối.

5) Không thấy, không nghe mà nói thấy, nghe là nói dối.

6) Thấy, nghe mà nói không thấy, không nghe là nói dối.

7) Thêu dệt, bịa đặt ra để nói xấu người khác là nói dối.

8) Nghi ngờ, nói ra không đúng sự thật là nói dối.

9) Ca ngợi, khen tặng không đúng là nói dối. (86)

10) Thêm bớt, phao tin đồn ra nhiều, để cho mọi người cười chê một người nào
đó. Đó là nói dối.

11) Ca ngợi người khác không đúng cách là nói dối.

12) Một người giới luật không nghiêm chỉnh mà mang hình dáng tu sĩ, để nói
mình tu sĩ là nói dối.
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13) Với người này nói xấu người kia, với người kia nói xấu người này là nói dối.

14) Trước mặt người nói tốt, sau lưng người nói xấu là nói dối.

15) Chê người khác không đúng cách, có nghĩa là chưa biết trình độ người ta ở
mức độ nào, mà chê là nói vọng ngữ.

16) Chê giới luật Phật lỗi thời là nói dối.

17) Chưa biết người chứng quả A La Hán ra sao mà chê A La Hán còn tạp khí,
còn tranh chấp, chê như vậy là nói dối.

18) Đặt ra nhiều quả vị A La Hán như trong kinh sách Đại thừa: 1- A La Hán
Toàn Giác, 2- A La Hán Độc Giác, 3- A La Hán Thinh Văn, v.v… Đó là nói dối, vì
quả vị A La Hán là vô lậu; người nào tu tập tâm vô lậu là người chứng quả A La
Hán. Quả A La Hán không có cao thấp; phân chia quả vị A La Hán cao thấp là tư
tưởng phàm phu, tư tưởng người thế gian. Người chưa chứng quả A La Hán mà
phân chia quả A La Hán là nói dối. Cho nên khen hay chê, phân chia không
đúng sự thật đều có nói dối.

19) Nói một việc mà người khác không hiểu bằng trí, mà phải hiểu bằng tưởng
là có nói dối. Như nói có linh hồn người chết, nói có Phật tánh, có thế giới siêu
hình là nói dối, vì đó là cảnh giới tưởng, cảnh giới không có thật.

20) Nói con người có ngã, có thần thức là nói dối. Xưa đức Phật dạy: “Ta nói một
điều gì mà mọi người hiểu được, biết được bằng ý thức thì ta không có nói dối.
Còn ta nói một điều mà mọi người phải hiểu bằng tưởng là có nói dối trong ta”.

21) Nói Phật tánh là tánh biết ngoài ý thức, tưởng thức và tâm thức là có nói
dối, vì ngoài ba thức của thân ra, làm sao có tánh biết nào khác nữa.

22) Nói có cõi siêu hình thật sự, nghĩa là nói có linh hồn người chết là nói dối,
chứ họ đâu biết rằng linh hồn người chết là do trạng thái của tưởng uẩn của
người còn sống tạo ra.

23) Nói có cõi trời, cõi Cực Lạc là có nói dối, vì đâu có cõi trời, cõi Cực Lạc. Cõi
trời, cõi Cực Lạc là cõi tưởng của con người tạo ra.

24) Nói cõi người là cõi có thật thì cũng nói dối, vì cõi người là cõi duyên hợp,
nên các duyên có hợp thì lại có tan, cho nên sinh tử là duyên hợp tan. Duyên
hợp tan thì có cái gì là thật đâu, mà nói nó có thật thì đó là nói dối. Tại sao vậy?
Tại vì cõi người là cõi duyên hợp chứ không có thật ngã. Nói cõi người có thật là
nói trong tưởng, tưởng như kinh sách của tà giáo ngoại đạo.
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25) Nói con người từ cõi trời Quang Âm Thiên tái sanh đến cõi người là nói láo,
vì nói như vậy con người sẽ tưởng ra, chứ ý thức không thể hiểu được.

Cho nên đức Phật dạy: “Ta nói những gì mà ý thức con người hiểu được là không
nói dối, ngược lại là có nói dối trong ta”. Nói ra một điều gì mà mọi người không
hiểu, hay hiểu một cách lờ mờ, không cụ thể, rõ ràng là ta đã nói dối.

Một người tu sĩ Phật giáo chân chánh không bao giờ nói những lời trườn uốn như
con lươn: “vừa có vừa không” (sắc tức thị không, không tức thị sắc), nói như vậy
là nói dối, nói lừa đảo, nói lường gạt người. Chúng tôi xin nhắc lại lời nói ở trên.
Bát Nhã Tâm Kinh có câu: “Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến
ngũ uẩn giai không”, câu nói này là câu nói dối. Vì bao đời, từ khi có câu kinh
này, trong các chùa người ta đã nhật tụng hằng ngày, mà ngũ uẩn của quý thầy
có “không” chưa?

- Nếu ngũ uẩn giai không, sao quý thầy còn thấy đau bệnh khổ sở như vậy?

- Nếu ngũ uẩn giai không, sao lại có chùa to Phật lớn như vậy?

- Nếu ngũ uẩn giai không, sao quý thầy còn tham, sân, si như vậy? Rõ ràng là
câu kinh lừa đảo, nói dối lừa người.

Như kinh Pháp Hoa dạy: “Dù cho tạo tội như núi cả, Diệu Pháp Liên Hoa tụng
mấy hàng”. Lời dạy này là nói dối. Có bao giờ đi trộm cướp giết người, bị tù tội,
bị án tử hình mà tụng kinh Pháp Hoa lại ra tù, khỏi tử hình chưa?

Giới đức không nói vọng ngữ là một đức hạnh về khẩu nghiệp, nên khi nói ra
một điều gì, hay giảng kinh thuyết pháp một loại kinh sách nào, thì phải nói
nghĩa lý có kinh nghiệm tu hành chứng đắc của mình rõ ràng và cụ thể, là
không nói dối; còn giảng nói mà mình chưa làm được, chưa tu được mà dạy cho
mọi người là nói dối.

Giảng nói mà người ta thực hành có kết quả giải thoát thật sự là nói thật, giảng
nói mà người ta thực hành không có kết quả là nói dối. Đức Phật đã xác định:
“Pháp ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Đó là đức Phật đã xác định lời
Phật dạy là không nói dối.

Vì thế, sự giải thoát phải đi đôi với sự thực hành pháp, pháp như vậy mới gọi là
pháp không nói dối. Cho nên pháp tu thiền định của đạo Phật dạy rất rõ ràng: 
“ngăn ác, diệt ác pháp”, là pháp giải thoát rõ ràng. Vì ngăn ác, diệt ác pháp là
có giải thoát nơi tâm mình cụ thể, rõ ràng.
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Người đã biết ác pháp mà không biết ngăn, diệt nó là người không tự cứu khổ
mình. Còn người biết ngăn, diệt ác pháp thì người đó sẽ hết khổ. Đó là pháp dạy
chân thật không nói dối, vì pháp dạy tu tập ở đâu thì ở đó có kết quả ngay liền.
Pháp dạy tu tập như vậy là pháp dạy chúng ta trở thành những con người không
nói vọng ngữ. Người giảng kinh thuyết pháp như vậy là những bậc giữ gìn Giới
Đức Chân Thật.

Người tu chứng quả A La Hán đi thuyết giảng, làm giảng sư dạy người tu tập là
không nói dối.

Người tu hành chưa chứng quả A La Hán đi thuyết giảng, làm giảng sư dạy
người tu tập là nói dối, mặc dù dạy rất đúng nghĩa trong kinh sách, nhưng vì
chưa có kinh nghiệm nên dạy người tu tập không kết quả giải thoát, do đó
thành ra nói dối.

Xưa đức Phật còn tại thế, Người không cho những người tu chưa chứng đi thuyết
giảng, vì tu chưa chứng đi thuyết giảng, dạy người tu sẽ giết người hơn là độ
người. Bằng chứng hiện giờ như quý vị đã thấy, người tu theo Phật giáo rất
đông, nhưng có mấy ai đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết? Mà mọi người phải tốn
hao xây cất chùa, đúc tượng Phật hàng tỷ tỷ bạc, và còn mất công sức tu tập
mà kết quả được những gì?

Ông A Nan tu hành chưa chứng đạt chân lý, nên mỗi khi được Phật sai đi thuyết
giảng, Ngài dặn A Nan trước khi thuyết giảng phải nói cho mọi người biết: “Tôi
nghe đức Phật dạy như vậy”, “Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc”.
 Hiện giờ kinh sách Đại thừa đều lấy câu này vào đầu mỗi cuốn kinh.

“Pháp Ta không có thời gian, đến để mà thấy”. Lời dạy này cho chúng ta thấy
pháp Phật rất thực tế và cụ thể. Bởi vì pháp tu tập có kết quả ngay liền như đức
Phật đã dạy: “Tâm có tham, biết tâm có tham… ” Nếu biết tâm mình có tham
thì biết đó là ác pháp, biết đó là ác pháp thì nên mau mau dừng lòng tham đó
liền là quý bạn sẽ được giải thoát ngay. Phải không quý phật tử?

Nếu biết tâm mình có sân thì phật tử dừng ngay lòng sân đó liền thì phật tử sẽ
được giải thoát, còn ngược lại, phật tử không dừng tâm sân đó thì phật tử phải
khổ đau. Có đúng như vậy không quý phật tử?

Pháp của Phật dạy tu tập như vậy có thực tế không quý phật tử? Nhưng ngày
nay có nhiều người dạy pháp Phật không thực tế như vầy: Ngồi ức chế tâm cho
không vọng tưởng; niệm Phật nhất tâm, tụng kinh cầu khẩn, v.v… Tu tập kiểu
này có hết tham, sân, si không?
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Có cụ thể thực tế như pháp ở trên không? Như vậy, ngồi thiền ức chế tâm không
vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm cầu vãng sanh, tụng kinh cầu khẩn chư Phật
gia bị tai qua nạn khỏi, v.v… là pháp nói dối, là pháp không chân thật, chỉ lừa
dối người, làm cho hao tiền tốn của, phí sức vô ích.

Giới Đức Chân Thật đã xác định những người giảng kinh, thuyết pháp thời nay
phần nhiều là nói dối. Họ nói dối vì họ nói ra mà chính họ không làm được (chưa
chứng). Kinh sách Đại thừa dạy: “Y giáo bất y nhân”. Câu kinh này là câu kinh
che đậy sự nói dối của các ông giảng sư. Bảo người khác giữ giới mà mình
không giữ giới là mình có nói dối. Dạy người khác tu chứng quả Thánh mà mình
tu chưa chứng quả Thánh là nói dối. Vì có biết kinh nghiệm đâu mà tu chứng!

Tóm lại, khi tu tập chưa xong, thì nên im lặng như Thánh; tu tập chưa xong, mà
dạy người tu là nói dối, cần phải cảnh giác những loại Thánh giả này. Đó là
những hạng Bồ tát “dỏm”, Bồ tát chuyên vọng ngữ.

Giới đức không nói vọng ngữ là để xác định cho những người giới luật tinh
nghiêm. Họ là những bậc Thánh tăng, Thánh ni và Thánh cư sĩ, là đệ tử chân
chánh của đức Phật. Ngược lại, những người phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới,
thường vọng ngữ là Ma Ba Tuần, đội lốt Phật giáo lừa đảo mọi người, khiến cho
Phật giáo mất gốc.

Giới thứ năm: CẤM UỐNG RƯỢU

Không uống rượu là một “GIỚI ĐỨC MINH MẪN”. Người phật tử cần phải học
hiểu và sống đúng giới luật đức hạnh này, để không làm khổ mình, khổ người và
khổ cả hai.

Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ (Phần 4)

Một người được gọi là có Đức Hạnh Minh Mẫn Sáng Suốt thì không nên để thân
tâm đắm nhiễm các ác pháp thế gian như: thuốc lá, cà phê, chè (trà), cần sa,
thuốc phiện và bất cứ những loại rượu nào khiến cho người ta say mê, nghiện
ngập, gây tác hại cho thân bệnh tật và thần kinh căng thẳng, rối loạn, làm cho
con người như ngây, như dại, v.v… ; làm cho con người nghiện ngập bỏ không
được.

Trong cuộc sống của con người có rất nhiều pháp ác thế gian, khiến thân tâm
chúng ta dễ đắm nhiễm và say mê.

Rượu là một chất nước độc, uống vào kích thích cơ thể, khiến cho có những
hành động giống như những người điên, cơ thể đi đứng xiêu vẹo, ngã tới, ngã
lui, đụng đâu nằm đó chẳng biết dơ sạch, miệng nói ự ẹ! Lặp đi lặp lại một câu
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nhiều lần, khiến cho mọi người không ai kính trọng.

Người uống rượu không phải là người khôn ngoan, mà là người ngu si đệ nhất.

- Thứ nhất là họ mất tiền phải mua rượu.

- Thứ hai là họ đem độc dược vào thân mà không biết, khiến cho thân sinh ra
nhiều bệnh tật khó trị, khiến cho trí óc ngu đần, không còn sáng suốt.

- Thứ ba, biến họ trở thành con người chỉ còn biết tham ăn, tham nhậu, ưa đánh
lộn, thích chửi mắng vợ con và xóm làng.

- Thứ tư, một người say rượu có thể làm náo loạn cả thôn xóm, mất trật tự an
ninh trong thôn xóm.

Một con người bình thường uống rượu say mà còn mất giá trị, huống là một
người phật tử, uống rượu say thì còn gì giá trị đệ tử của Phật nữa. Phải không
quý phật tử?

Khi uống rượu vào, bị kích thích thần kinh, người say rượu xem trời đất chẳng ra
gì, chỉ có mình là trên hết, nên dùng những lời nói phách lối, cống cao, ngã
mạn, chửi mắng thiên hạ, la lối om sòm, dùng những lời lẽ kém văn hóa, thiếu
đạo đức, mất lịch sự, rất thô tục: thằng, mày, nó, chửi thề thô tục, v.v…

Một người phật tử mà tay cầm ly rượu hay lon bia uống, thì còn nghĩa lý gì là
một đệ tử của Phật nữa?

Người đời cầm ly rượu uống người ta còn thấy người ấy là người không minh
mẫn, không sáng suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với mình. Uống độc dược
vào thân để tự làm khổ mình mà không biết, hành động như vậy là hành động
của người điên, người mất trí.

Người ta bảo rằng: mấy ông Tiên hay uống rượu (Tiên tửu). Lời nói này có đúng
không?

Lời nói này là theo sự tưởng nghĩ của con người, cho rằng người nào hưởng đầy
đủ dục lạc thế gian, mà không phải đổ mồ hôi nước mắt làm ra vật chất là
sướng như Tiên. Cho nên Tiên là sự tưởng nghĩ, chứ thực sự những người bỏ đời
vào núi tu hành thì rượu có ở đâu trong núi mà uống? Ai làm ra rượu cho các
ông Tiên uống? Tiên chỉ là một sự tưởng tượng của con người!

Giới Đức Minh Mẫn xác định cho chúng ta thấy Thánh, Tiên, Phật là những người
sáng suốt minh mẫn. Những người sáng suốt minh mẫn mà lại uống rượu thì có
còn sáng suốt minh mẫn nữa không?
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Tiên mà còn uống rượu thì đâu còn nghĩa là Tiên, mà là kẻ phàm phu tục tử
tham ăn, tham uống. Tiên là những người thân tâm phải thanh tịnh, thông minh
và sáng suốt, nên có ngu gì mà uống rượu.

Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì không thể gọi là Tiên nữa, mà gọi là
những người ngu. Người ngu mới nghiện ngập, mới làm cho thân mình khổ sở.
Người uống rượu đâu có sung sướng gì. Phải không quý phật tử? Chỉ làm khổ
cho thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ. Rượu đắng và cay, gây ra nhiều thứ
bệnh tật khổ đau, v.v…

Người đời không biết, cho Lý Bạch là Tiên. Sự thật Lý Bạch chỉ là một nhà thơ
rượu. Có uống rượu thì làm thơ, không uống rượu thì không làm thơ được.

Trong kinh Phật đã dạy: có năm tiêu chuẩn làm người, mà uống rượu là một tiêu
chuẩn để không xứng đáng làm người. Người uống rượu là người chưa xứng
đáng làm người. Người ta so sánh thú vật, người, Thánh, Tiên, Phật là ở chỗ đức
hạnh. Tiêu chuẩn đức hạnh mới xác định được cụ thể ai là thú vật, ai là người, ai
là Thánh, ai là Tiên và ai là Phật. Giới Đức Minh Mẫn đã xác định được điều này.

Cho nên đạo Phật đã biết lấy giới luật mà xác định và phân loại: làm Người như
thế nào mới thật sự làm Người, làm Tiên như thế nào mới thật sự là Tiên, làm
Thánh như thế nào mới thật sự là Thánh, và làm Phật như thế nào mới thật sự là
Phật. Người làm thú vật thì dễ, nhưng làm người không phải dễ, nên Khổng Tử
nói: “Vi nhân nan, vi nhân nan”, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Làm
Thánh, Tiên, Phật thì còn khó gấp trăm ngàn lần.

Tiêu chuẩn ấy đạo Phật đã xác định qua hành động sống hằng ngày, ai làm
khác tiêu chuẩn này mà gọi họ là người, là Thánh, là Tiên, hay là Phật là lừa đảo
người.

Cho nên, đứng trong tiêu chuẩn của Phật giáo mà xác định, thì kẻ nào mạo
nhận mình là người, Thánh, Tiên, hay Phật, chúng ta đều biết thứ giả, thứ thật.
Không ai lừa dối chúng ta được. Phải không quý phật tử?

Năm giới đức của người cư sĩ xác định cho chúng ta biết rất rõ những người phật
tử giả, và những người phật tử thật trong Phật giáo.

Người tu sĩ Phật giáo mà chỉ vi phạm một giới trong năm Giới Đức Cư Sĩ này thì
người ấy không phải là phật tử.

Thầy xin nhắc lại, một vị phật tử còn bưng ly rượu hay lon bia uống, thì còn gì
thể thống của một vị Thánh cư sĩ, cũng như một vị phật tử cầm một điếu thuốc
lá hút thì còn nghĩa lý gì Thánh cư sĩ, là đệ tử của đức Phật. Phải không quý
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phật tử?

Giới cấm uống rượu, vì rượu là một thứ nghiện ngập khiến cho mọi người dễ
đắm mê. Ngoài rượu ra, chúng ta phải hiểu có những thứ nghiện ngập khác như:
thuốc lá, chè (trà), cà phê, thuốc phiện, v.v… tuy Phật không cấm, nhưng chúng
ta nên biết, đó cũng là những thứ độc dược gây ra bệnh tật cho cơ thể, mang
đến sự khổ đau cho chúng ta.

Cho nên, một vị cư sĩ Phật giáo mà cầm điếu thuốc lá hút, phà khói mịt mù thì
còn có giá trị gì là một cư sĩ Phật giáo. Phải không quý phật tử?

Một vị phật tử không thể còn đắm nhiễm những thứ độc dược này, vì đắm
nhiễm những thứ này thì oai nghi tế hạnh của một cư sĩ Phật giáo không còn
nữa.

Một vị phật tử là đại diện cho đạo đức sống không làm khổ mình, không làm khổ
người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Đại diện cho đạo đức sao có thể hút
thuốc lá, uống rượu?

Đã không làm cư sĩ nam, cư sĩ nữ thì thôi, một khi đã làm cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đã
quy y Phật, Pháp, Tăng, thì phải giữ cho đúng tư cách của một vị phật tử, đừng
làm sai phạm, khiến người ta phỉ báng Phật pháp, chê cười Phật giáo thì tội ấy
về ai?

Cho nên phật tử hiện giờ phạm giới thì phải chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ
chết họ phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh ngặt nghèo, đau đớn
không cùng. Đừng bảo rằng trả nghiệp, dồn nghiệp. Phật tử là những bậc Thánh
cư sĩ thì phải “chuyển nghiệp”, chuyển nghiệp làm sao có thọ khổ như vậy? Lời
nói “trả nghiệp, dồn nghiệp” chỉ là lời nói lừa đảo, để che đậy tội lỗi của mình
với những người khác.

Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi chết người ta còn biết ngày, giờ ra
đi, bệnh đau sơ sơ, nhẹ nhàng, chết trong êm thấm không có nhiều khổ đau.
Còn ngược lại, cư sĩ sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai nghi Thánh
hạnh, làm cho Phật pháp suy đồi, do đó khi chết phải trả quả khổ đau tận cùng.

Gương cư sĩ đi trước phạm giới bị quả báo để răn nhắc cho những cư sĩ đi sau
phải cố tránh, đừng để xe lăn vào vết xe đổ.

Rượu, thuốc lá, v.v… có mập béo gì mà lại đắm nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc
phiện, v.v… là những thứ độc dược mà mọi người cần phải tránh xa. Còn thích
rượu, thuốc lá, v.v… thì đừng nên thọ Tam Quy Ngũ Giới.
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Phật tử là những bậc Thánh cư sĩ đệ tử của Phật thì rượu, thuốc lá và các thứ
đắm nhiễm khác phải từ bỏ, xa lìa. Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã
làm đệ tử của Phật thì phải từ bỏ các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó.

Kính thưa nam, nữ cư sĩ phật tử! Những Giới Đức Hạnh của đức Phật đã dạy thì
chúng ta phải tôn trọng, không được xem thường, luôn luôn phải chấp hành
nghiêm chỉnh, không được vi phạm, phải chấp hành triệt để không được uống
rượu, hút thuốc lá, v.v…

Chúng ta cần phải thông minh, sáng suốt giữ gìn Giới Đức Minh Mẫn của một vị
Thánh cư sĩ đệ tử của đức Phật, không đắm nhiễm tệ uống rượu, hút thuốc.

Trí tuệ thông minh của đạo Phật không chỉ là tri kiến hiểu biết nhiều sự việc
mênh mông, mà còn là tri thức hiểu biết không làm khổ mình, khổ người và khổ
chúng sinh.

Người không uống rượu là người có sự hiểu biết không làm khổ mình, không làm
khổ người và không làm khổ cả hai, đó là người minh mẫn, là người sáng suốt.

Giới Đức Minh Mẫn giúp cho mọi người không còn ngu si, đắm mê hút thuốc lá
và uống rượu nữa.

Đệ tử của Phật là đệ tử của Trí Tuệ, của sự thông minh, sáng suốt. Cho nên Giới
Đức Minh Mẫn là sự thông minh, sáng suốt đó.

Quý phật tử đã học được sáu đức ở trong năm giới này. Vì vậy, những đức hạnh
này nó mang đến sự lợi ích lớn cho đời sống của quý phật tử. Quý phật tử cứ
suy ngẫm thử xem, trong sáu đức này nó sẽ mang đến sự lợi ích cho bản thân
của mình, có lợi ích rất lớn như trên đã nói. Có đúng vậy không? Nếu đúng thì
quý phật tử hãy chắp tay lên xin nguyện rằng: “Từ đây về sau, con xin hứa sẽ
cố gắng giữ gìn năm giới này, để thực hiện sáu đức hạnh làm người; để xứng
đáng làm người, làm đệ tử của Phật”.

Quý phật tử nguyện như vậy rồi lễ Phật để thọ nhận năm giới đức này… Đến
đây, Thầy xin tuyên bố chấm dứt buổi lễ thọ Tam Quy, Ngũ Giới.

Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ (Phần 4)

LỜI KHUYÊN

Kính thưa quý phật tử! Sau khi thọ Tam Quy, Ngũ Giới xong, từ đây mỗi tháng,
quý vị hãy về Tu Viện để tu học giới luật đức hạnh làm người một ngày. Đó là
trách nhiệm bổn phận của người phật tử thọ Tam Quy, Ngũ Giới.
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Vì có học giới luật đức hạnh làm người, thì quý vị mới trở thành những người có
đức hạnh, nếu không học giới luật đức hạnh, thì quý vị không thể trở thành
những người có đạo đức. Những người không có đạo đức, thì làm sao trở thành
những người phật tử được. Phải không quý phật tử?

Dù quý vị có thọ Tam Quy, Ngũ Giới 10 năm hoặc 20 năm, mà không sống đúng
năm giới đức hạnh của đạo Phật, thì quý vị vẫn chưa phải là đệ tử Phật. Bởi vì
phật tử là con Phật. Con Phật là phải sống có đạo đức, chứ con Phật sao lại sống
không có đạo đức; con Phật sao lại sống như những người bình thường thế gian,
thì làm sao gọi là phật tử; làm sao gọi là người thọ Tam Quy, Ngũ Giới được.
Phải không quý vị?

Đệ tử Phật là phải sống như Phật, muốn sống như Phật mà không chịu học và
sống đức hạnh như Phật, thì làm sao sống như Phật được. Không sống như Phật
mà tự xưng mình là phật tử, là đệ tử Phật thì xấu hổ lắm quý vị ạ!

Người phật tử mới bước chân vào đạo Phật đều phải thọ năm giới, tức là phải
chấp nhận năm giới đức hạnh này. Năm giới đức hạnh này đem lại lợi ích rất lớn
cho đời sống của những ai đi theo bước chân của đức Phật. Vì thế, quý phật tử
cần phải học và tập luyện trau dồi năm giới đức hạnh này. Nếu không học và
trau dồi năm đức hạnh này, thì chẳng bao giờ xứng đáng làm người phật tử, và
cũng không bao giờ thành người phật tử được.

Kính thưa quý phật tử! Khi thọ Ngũ Giới xong, có nghĩa là quý phật tử đã chấp
nhận năm giới. Khi đã chấp nhận năm giới, tức là chấp nhận năm đức hạnh làm
người, thì quý vị đừng xem thường và đừng bỏ qua những giới đức hạnh này. Bỏ
qua những giới đức hạnh này là bỏ qua những vật vô cùng quý giá, mà trên thế
gian này không có vật gì đánh đổi được; bỏ qua những giới đức hạnh này, là quý
vị sẽ bị thiệt thòi rất lớn trong cuộc sống, và đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ chịu
nhiều khổ đau không bao giờ dứt.

Vì có giữ gìn năm giới đức hạnh này, thì quý vị mới thoát ra bản chất của loài
cầm thú, mới xứng đáng là những con người trong Phật giáo, mới chuyển hóa
những nghiệp ác nhiều đời, nhiều kiếp của quý vị. Vì thế bản thân và gia đình
quý vị mới được bình an và hạnh phúc.

Năm giới này không phải là nhiều giới; năm giới này không phải là những giới
luật khó khăn, rắc rối, cao siêu ngoài sức con người, ngoài tầm tay của quý vị.
Nhưng tại sao quý phật tử không giữ được? Nó là năm tiêu chuẩn để trở thành
con người thật sự là người, nếu năm tiêu chuẩn này chưa đạt được, thì con
người còn mang bản chất hung ác của động vật. Quý phật tử có nhận ra điều
này không?
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Thọ Tam Quy, Ngũ Giới là tập sống trong thiện pháp. Sống trong thiện pháp là
phải được chuyển nghiệp khổ đau của bản thân và gia đình. Cho nên người thọ
Tam Quy, Ngũ Giới thì bản thân và gia đình đều được bình an, mạnh khoẻ. Còn
đã thọ Tam Quy, Ngũ Giới lâu rồi mà bản thân và gia đình nay đau, mai ốm, tai
nạn thường xảy ra khiến cho cuộc sống buồn phiền, bất an, khổ đau chồng
chất… thì đó là thọ Tam Quy, Ngũ Giới cho có thọ Tam Quy, Ngũ Giới; thọ cho
có hình thức; thọ cho có danh là phật tử… Đó là nương tựa theo Phật giáo mà
không làm đúng theo Phật giáo.

Quý phật tử hãy cố gắng siêng năng học tập, trau dồi bản thân và sống đúng
những giới luật đức hạnh này, để không phụ ơn Phật, ơn Thầy dạy bảo; để đem
lại sự bình an cho mình, cho người và cho muôn loài vật sống trên hành tinh
này; để biến đổi cõi thế gian trở thành cõi Cực Lạc, Thiên Đàng.

(còn tiếp)
Tác giả: Trưởng Lão Thich Thông Lạc  
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